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QUY CHẾ 

Phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành  

thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác quản lý  

nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục  

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm 

phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân Thành phố) 

trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành 

thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp  

1. Tuân thủ đúng quy định pháp luật, thực hiện trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố. 

2. Các hoạt động phối hợp được triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, 

kịp thời nhằm tăng cường hiệu quả chung của công tác quản lý nhà nước; đồng thời 

nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo 

với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Đảm bảo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

4. Đảm bảo việc phối hợp thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, tôn trọng, 

đoàn kết, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên và 

hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt 

thẩm quyền phải báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 
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5. Thông tin, tài liệu, dữ liệu do cơ quan phối hợp cung cấp được sử dụng 

đúng mục đích cho công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn 

Thành phố, (không lợi dụng thông tin được cung cấp phục vụ các mục đích 

không đúng quy định). 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xuyên suốt về chất lượng, 

tiến độ tham mưu và đảm bảo tuân thủ đúng quy định; chủ động phối hợp các 

cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp cơ quan, đơn vị có liên quan không 

phối hợp, chậm phối hợp theo đề nghị thì Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ủy ban 

nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bằng văn bản để 

xem xét, quyết định. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xác định rõ đối tượng, nội dung 

cần phối hợp và gửi đầy đủ hồ sơ đến cơ quan, đơn vị phối hợp, chỉ thực hiện 

phối hợp với cơ quan, tổ chức và đối tượng liên quan đến nhiệm vụ được giao 

nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện, tránh tình trạng phối hợp dàn trải với nhiều 

cơ quan, đơn vị không liên quan. 

8. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm trả lời đầy đủ theo đúng 

chức năng, nhiệm vụ, có chính kiến, đảm bảo thời hạn theo đề nghị của Sở Giáo dục 

và Đào tạo và chỉ đạo của cơ quan cấp trên, không đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau. 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, 

đúng thời hạn về những nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của đơn vị mình 

và những vấn đề liên quan khác (nếu có); nếu quá thời hạn mà không trả lời hoặc 

chậm trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến đề xuất của đơn vị lấy ý kiến 

và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố đối với nội dung có liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành 

của cơ quan, đơn vị mình phụ trách. 

Điều 4. Phương thức phối hợp 

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản, thư công vụ (bản điện tử) 

theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến phải 

có văn bản trả lời theo thời gian quy định, cụ thể: Trường hợp có quy định thời gian 

lấy ý kiến trong các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, các quy trình 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thời gian trả lời văn bản theo quy định đó. 

Trường hợp cần giải quyết các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên 

thì thời gian trả lời văn bản theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị chủ trì, nhưng không 

được quá thời hạn theo chỉ đạo của cấp trên. Các trường hợp khác thì thời gian 

trả lời văn bản trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. 

2. Tổ chức các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất; tổ chức hội nghị, hội thảo, 

sơ kết, tổng kết. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm dự họp hoặc nếu có lý do 

chính đáng không dự được thì phải cử người có thẩm quyền họp thay. Ý kiến của 
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người họp thay là ý kiến chính thức của đơn vị. Ý kiến của các đại biểu dự họp được 

lập thành biên bản theo quyết định của người chủ trì cuộc họp. Đại diện đơn vị dự 

họp ký tên vào biên bản, trường hợp cần thiết có thể ghi ý kiến cụ thể trước khi ký. 

3. Tổ chức công tác kiểm tra của các Tổ công tác liên ngành theo quy định. 

4. Cử nhân sự phối hợp: 

a) Khi phát sinh công việc cần phối hợp, bên yêu cầu phối hợp có thể đề nghị 

cử nhân sự tham gia phối hợp. Văn bản đề nghị gồm: mục đích, nội dung, yêu cầu 

phối hợp, cách thức phối hợp. Cơ quan, đơn vị được đề nghị phối hợp có 

trách nhiệm cử nhân sự theo đúng yêu cầu và tạo điều kiện để nhân sự được cử 

tham gia phối hợp hoàn thành nhiệm vụ; 

b) Trường hợp bên được đề nghị phối hợp không cử được nhân sự tham gia 

phối hợp theo yêu cầu thì phải có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do. 

5. Đối với các yêu cầu phối hợp đột xuất, để đảm bảo kịp thời công tác, 

lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thể trao đổi trực tiếp thông qua gặp gỡ, điện thoại, 

email công vụ nhưng sau đó phải thực hiện bằng văn bản. 

6. Tổ chức ký kết liên tịch, phối hợp hai bên hoặc nhiều bên, phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của các bên tham gia ký kết. 

7. Các hình thức khác trên cơ sở thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

Điều 5. Nội dung phối hợp 

1. Tham mưu, phối hợp góp ý các hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách, biện pháp về 

phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Thành phố phù hợp với chiến lược phát 

triển giáo dục quốc gia và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

b) Xây dựng các chính sách đặc thù đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động và người học trong các cơ sở giáo dục 

công lập; 

c) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống 

giáo dục, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nguồn lực, kinh phí để đảm 

bảo các điều kiện tổ chức dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số trong giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền quy định; 

d) Xây dựng khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ 

phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

Thành phố theo quy định của pháp luật; 

đ) Ban hành quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ 
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sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân Thành phố; 

e) Ban hành quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình 

sự nghiệp, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; 

g) Phê duyệt hồ sơ về công nhận Thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

mức độ 3, xóa mù chữ độ 2 và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; 

h) Các nội dung khác để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, 

lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo 

yêu cầu, đề nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Tham mưu, phối hợp góp ý các hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

a) Ban hành các văn bản về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo phân công; 

b) Phê duyệt quyết định ban hành đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn Thành phố; 

c) Phê duyệt quyết định cho phép thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động 

cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao 

nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị theo quy định của pháp luật 

hiện hành; 

d) Phê duyệt quyết định chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế 

liên chính phủ đề nghị thành lập sang cơ sở hoạt động không vì lợi nhuận theo 

quy định của pháp luật hiện hành; 

đ) Phê duyệt quyết định công bố Thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

mức độ 1 và mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 1 đối với Thành phố theo quy định; 

e) Các nội dung khác để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, 

lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và 

theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Phối hợp thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo 

a) Về tài chính, tài sản cho giáo dục 

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục, 

bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

Phối hợp với Sở Tài chính xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho 
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giáo dục hằng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương trình cấp có 

thẩm quyền.  

b) Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người 

lao động và đào tạo, bồi dưỡng 

Thực hiện theo quy định của Luật Nhà giáo, quy định của pháp luật có 

liên quan và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với việc tuyển dụng, 

tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập trên 

địa bàn Thành phố; 

Thực hiện quản lý, sử dụng, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, 

đánh giá đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người 

lao động trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố theo phân cấp 

của Ủy ban nhân dân Thành phố và quy định của Luật Nhà giáo. 

c) Về vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

Quyết định theo phân cấp hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

quyết định phê duyệt vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi 

quản lý. 

d) Về nội dung, chương trình giáo dục 

Tổng hợp nguyện vọng của người dân tộc thiểu số trên địa bàn và lập báo 

cáo về việc đảm bảo các điều kiện và đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học và 

tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định về việc dạy học tiếng 

dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

đ) Về tổ chức hoạt động và quản lý cơ sở giáo dục 

Tổ chức quản lý cơ sở giáo dục thường xuyên (trừ trung tâm học tập 

cộng đồng); cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở giáo dục có cấp trung học phổ thông; 

cơ sở giáo dục chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn; 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh, thi, cấp, thu hồi giấy chứng nhận, 

văn bằng, chứng chỉ; 

e) Về kiểm tra trong giáo dục 

Phối hợp kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, việc tuân thủ 

pháp luật trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo quy định pháp luật; 

Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực và xử lý vi phạm về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền 

quản lý theo quy định của pháp luật; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Nha-giao-2025-so-73-2025-QH15-621345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Nha-giao-2025-so-73-2025-QH15-621345.aspx
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Hướng dẫn kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn 

tài chính hợp pháp khác cho giáo dục trên địa bàn Thành phố. 

g) Tổ chức thực hiện quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 

đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ 

sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở; 

h) Hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền 

giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp 

và tiền thưởng đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, 

người lao động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố theo quy định 

của pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

i) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về giáo dục 

thuộc thẩm quyền quản lý vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, đảm bảo 

tính đầy đủ, chính xác, kịp thời và khả năng kết nối, liên thông dữ liệu với các 

hệ thống quản lý trường học và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan; thực hiện 

công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất, công khai trong lĩnh vực giáo dục 

của địa phương thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định với Ủy ban nhân dân 

Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Trao đổi thông tin, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cung cấp thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khi 

có yêu cầu của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

5. Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết các vấn đề 

có liên quan phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo và các vấn đề do Ủy ban nhân dân Thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

Thành phố chỉ đạo. 

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp giải quyết công việc về lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

1. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc 

Ủy ban nhân dân Thành phố để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo dưới sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất 

của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Sở Giáo dục và Đào tạo khi giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của mình 

mà có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khác, phải lấy ý 

kiến cơ quan, đơn vị đó. Việc lấy ý kiến có thể thông qua văn bản, họp, hội nghị 

do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định; 

c) Khi thực hiện các nội dung phối hợp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 
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Sở Giáo dục và Đào tạo phải xác định rõ nội dung cần phối hợp, đơn vị phối hợp, 

thời gian thực hiện cụ thể từng nội dung; 

d) Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng 

không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động 

phối hợp làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan, trình trong thời gian 

sớm nhất đến Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

xem xét, quyết định; 

đ) Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ các chương trình hành động, kế hoạch, quyết định của Ủy ban nhân dân 

Thành phố; quyết định và chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 

e) Đối với các công việc cần thiết phải ban hành các quy trình liên thông, 

phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp 

với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình liên thông phối hợp chuyên ngành, 

trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành; 

g) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tổng hợp danh sách báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố các cơ quan, đơn vị không phối hợp hoặc 

chậm phối hợp. 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố  

a) Các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia ý kiến với Sở Giáo dục và Đào tạo 

để xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhưng có liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình quản lý; 

b) Thủ trưởng sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có trách 

nhiệm phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian, nội dung được đề nghị phối hợp của 

Sở Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền của mình; 

c) Phối hợp thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, Ủy ban 

nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo trên địa bàn đối với những nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực 

quản lý chuyên ngành của đơn vị mình. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm triển khai thực hiện 

Quy chế này. 

Điều 8. Căn cứ vào quy chế này, tùy tình hình thực tế và nhu cầu phối hợp, 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền 

xây dựng riêng Quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó 
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phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp. 

Điều 9. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các sở, 

ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, tổng hợp, xử lý thông tin và đôn đốc 

triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh 

vướng mắc, khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trình Ủy ban nhân dân 

Thành phố xem xét, quyết định./. 
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